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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  SỨC BỀN VẬT LIỆU



2. Mã học phần: 
3. Số tính chỉ: 2 (2:0:4)
4. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 2



5. Phân bố thời gian
- Lên lớp: 30 tiết (2 tiết/1 tuần)
- Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết

- Thực hành: 0 tiết


- Tự học: 60 giờ
6. Điều kiện tiên quyết:


Các học phần học trước Toán cao cấp 1, 2; Vật lý đại cương 1; Cơ lý thuyết.
7. Mục tiêu của học phần:


Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng xây dựng được mô hình tính toán, phân tích được trạng thái chịu lực và biến dạng của các chi tiết máy và các phần tử cơ bản của kết cấu. Hiểu và vận dụng được các phương pháp tính toán độ bền, độ cứng của các bộ phận công trình hay chi tiết máy đơn giản. Thực hiện thành thạo những yêu cầu về tính toán cho các kết cấu tĩnh định, siêu tĩnh đơn giản của các kết cấu điển hình. 

8. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm các kiế́n thức cơ bản cần thiết cho tính toán độ bền, độ cứng, độ ổn định các bộ phận công trình hay chi tiết máy chịu các hình thứ́c biến dạng cơ bản.
9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp: trên 70%. 

· Bài tập: Hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính

[1]. Khoa Cơ khí, Trường CĐKT Lý Tự Trọng TPHCM. Giáo trình Sức bền vật liệu, 2010.


- Sách, tài liệu tham khảo

  
[2]. Nguyễn Văn Nhậm. Cơ Kỹ Thuật. NXB Đại học & THCN, 1982

  

[3]. Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng. Bài tập Cơ học ứng dụng. NXB Khoa học và kỹ thuật, 2009.


[4]. Bùi Trọng Lưu, Nguyễn Văn Vượng. Bài tập sức bền vật liệu. NXB Giáo Dục, 1999.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: trên 70% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm thi: Theo thang điểm 10
13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Tự học
	

	1
	Chương 1. Mở đầu
	2
	2
	0
	4
	

	2
	Chương 2. Kéo- nén đúng tâm
	8
	4
	4
	16
	

	3
	Chương 3. Cắt và dập
	3
	1
	2
	6
	

	4
	Chương 4. Xoắn thuần túy
	5
	2
	3
	10
	

	5
	Thi giữa học phần
	2
	
	2
	4
	

	6
	Chương 5. Uốn phẳng thanh thẳng
	7
	3
	4
	14
	

	7
	Chương 6. Thanh chịu lực phức tạp 
	3
	2
	1
	6
	

	                                               Tổng
	30
	14
	16
	60
	


Chương 1.  MỞ ĐẦU

1.1. Các khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu 

1.1.1. Nhiệm vụ- Đối tượng nghiên cứu
    1.1.2. Khái niệm về thanh 
1.1.3. Các giả thiết về vật liệu
1.2. Nội lực - ứng suất 

  1.2.1. Nội lực

  1.2.2. Ứng suất
  1.2.3. Trạng thái ứng suất

  1.2.4. Các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang
        1.2.5. Quan hệ giữa ứng suất và các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang
Chương 2. KÉO - NÉN ĐÚNG TÂM

2.1. Lực dọc - Biểu đồ lực dọc
   2.1.1. Định nghĩa
   2.1.2. Lực dọc - biểu đồ lực dọc
2.2. Ứng suất - Biến dạng

   2.2.1. Ứng suất

   2.2.2. Biến dạng
2.3. Tính chất cơ học của vật liệu

       2.3.1. Tính chất cơ học của vật liệu

   2.3.2. Ứng suất cho phép - Hệ số an toàn
2.4. Điều kiện bền - Bài toán siêu tĩnh
2.4.1. Điều kiện bền 
2.4.2. Các bài toán cơ bản
2.4.3. Bài toán siêu tĩnh
Chương 3. CẮT - DẬP
3.1. Cắt

3.1.1. Ứng suất cắt

3.1.2. Biến dạng cắt

3.1.3. Định luật Hook về cắt

3.2. Điều kiện bền - Các bài toán cơ bản
3.2.1. Điều kiện bền 
3.2.2. Các bài toán cơ bản 
3.3. Dập - Các bài toán về dập

3.3.1. Khái niệm
3.3.2. Điều kiện bền 
3.3.3. Các bài toán cơ bản 
Chương 4.  XOẮN THUẦN TÚY
4.1. Momen xoắn nội lực - biểu đồ momen xoắn nội lực 

4.1.1. Định nghĩa 
4.1.2. Momen xoắn nội lực - Biểu đồ momen xoắn

4.1.3. Quan hệ giữa momen xoắn ngoại lực với công suất và tốc độ quay của  trục truyền

4.2. Ứng suất - Biến dạng
4.2.1. Ứng suất

4.2.2. Biến dạng
4.3. Điều kiện bền và điều kiện cứng - Bài toán siêu tĩnh
4.3.1. Điều kiện bền

4.3.2. Điều kiện cứng

4.3.3. Bài toán siêu tĩnh
Chương 5. UỐN NGANG PHẲNG  CÁC THANH THẲNG

    5.1. Định nghĩa và phân loại - Nội lực và biểu đồ nội lực
   5.1.1. Định nghĩa và phân loại.

   5.1.2. Nội lực - quy ước dấu nội lực

   5.1.3. Biểu độ nội lực
5.2. Dầm chịu uốn thuần túy
   5.2.1. Định nghĩa.

   5.2.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang
   5.2.3. Biểu thức liên hệ giữa ứng suất pháp với thành phần momen uốn nội lực
    5.3. Dầm chịu uốn ngang phẳng
   5.3.1. Định nghĩa
   5.3.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang
   5.3.3. Ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang
   5.3.4.  Điều kiện bền  và các bài toán cơ bản
Chương 6.  THANH CHỊU LỰC PHỨC TẠP

6.1. Thanh chịu uốn xiên

6.1.1. Định nghĩa 
6.1.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang

6.1.3. Điều kiện bền và các bài toán cơ bản 
6.2. Uốn và kéo nén đồng thời, Kéo - nén  lệch tâm
   6.2.1. Uốn - Kéo (nén) đồng thời

        6.2.2. Kéo - nén lệch tâm
6.3. Uốn và xoắn đồng thời
   6.3.1. Định nghĩa 
        6.3.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang 
        6.3.3. Điều kiện bền và các bài toán cơ bản 

14. Phê duyệt   

	Trưởng đơn vị đào tạo


	Tp. HCM, ngày      tháng      năm 2014
Tổ trưởng bộ môn




